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I LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 
   

1. 2.000822 Thành lập, đăng ký 

hoạt động Trung 

tâm trọng tài 

- 20 ngày 

làm việc: 

xem xét, cấp 

Giấy phép 

thành lập 

- 05 ngày 

làm việc: cấp 

Giấy đăng ký 

hoạt động 

- 10 ngày 

làm việc: 

xem xét, cấp 

Giấy phép 

thành lập - 

2,5 ngày làm 

việc: cấp 

Giấy đăng

 ký 

hoạt động 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

4.500.000 đồng (gồm 

3.000.000 đồng thẩm 

định tiêu chuẩn, điều 

kiện thành lập; 

1.500.000 đồng thẩm 

định điều kiện hoạt 

động). 

(Áp dụng mức phí: 

2.250.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

2. 2.000819 

   Thay đổi nội 

dung Giấy phép 

thành lập của Trung 

tâm Trọng tài 

15 ngày 

làm việc 

7,5 ngày làm 

việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

1.000.000 đồng 

(Áp dụng mức phí: 

500.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

  



     Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 
- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

3. 1.008886 Cấp Giấy phép thành 

lập Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của Tổ 

chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 

30 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

10.000.000 đồng 

(Áp dụng mức phí: 

5.000.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

4. 1.001609 Thay đổi nội dung 

Giấy phép thành lập 

của Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 

10 ngày 

làm việc 

7,5 ngày làm 

việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

4.000.000 đồng. 

(Áp dụng mức phí: 

2.000.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025;   



     phường, đặc 

khu. 

 - Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- - Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

5. 1.008889 Đăng ký hoạt động 

Trung tâm trọng tài 

khi thay đổi địa điểm 

đặt trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương khác 

05 ngày 

làm việc 

Không thực 

hiện cắt 

giảm 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

1.500.000 đồng. 

(Áp dụng mức phí: 

750.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ- CP 

ngày 29/5/2025; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024; 

- Thông tư số 08/2025/TT- BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

6. 1.008890 

Đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Trung 

tâm trọng tài; đăng ký 

hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở 

sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

khác 

- Trường hợp 

đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọng tài: 

trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc, kể 

từ 

- Trường 

hợp đăng ký 

hoạt động 

của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọng 

tài: trong 

thời hạn 04 

ngày làm 

việc, kể từ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

1.000.000 đồng. 

(Áp dụng mức phí: 

500.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ- CP 

ngày 29/5/2025; 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024; 

  



   

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trường hợp 

đăng ký

 hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọngtài 

khi thay 

đổi địa 

điểm đặt 

trụ sở sang 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc trung 

ương khác: 

trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trường 

hợp đăng ký

 hoạt 

động của 

Chi nhánh 

Trung tâm 

trọng tài 

khi thay 

đổi địa 

điểm đặt 

trụ sở sang 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc trung 

ương khác: 

trong thời 

hạn 2,5 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

  - Thông tư số 08/2025/TT- BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

  



7. 1.008904 Thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm 

trọng tài; thay đổi nội 

dung Giấy đăng ký 

hoạt động của Chi 

nhánh Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt 

Nam 

03 ngày 

làm việc 

1,5 ngày làm 

việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. - 1.000.000 đồng đối 

với thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm trọng tài; 

- 3.000.000 đồng đối 

với thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt động 

Chi nhánh của Trung 

tâm trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam. 

(Áp dụng mức phí: 

500.000 đồng đối với 

thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài; 

1.500.000 đối với thay 

đổi nội dung Giấy đăng 

ký hoạt động Chi nhánh 

của Trung tâm trọng tài 

nước ngoài tại Việt 

Nam kể từ ngày 

01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026 theo Thông 

tư số 64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ- CP 

ngày 29/5/2025; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024; 

- Thông tư số 08/2025/TT- BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

  



8. 1.008905 

Thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài 

khi thay đổi Trưởng 

chi nhánh, địa điểm 

đặt trụ sở của chi 

nhánh trong phạm vi 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương khác 

03 ngày 

làm việc 

1,5 ngày làm 

việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

500.000 đồng. 

(Áp dụng mức phí: 

250.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ- CP 

ngày 29/5/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025. 

9. 1.008906 

Đăng ký hoạt động 

Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 

sau khi được cấp Giấy 

phép thành lập; đăng 

ký hoạt động Chi 

nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam trong 

trường hợp chuyển địa 

điểm trụ sở sang tỉnh 

thành phố trực thuộc 

trung ương khác 

05 ngày 

làm việc 

02 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

5.000.000 đồng. 

(Áp dụng mức phí: 

2.500.000 đồng kể từ 

ngày 01/7/2025 đến hết 

ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 

64/2025/TT-BTC). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ- CP 

ngày 29/5/2025; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024; 

- Thông tư số 08/2025/TT- BTP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016; 

- Thông tư số 64/2025/TT- BTC 

ngày 30/6/2025.   



10. 1.001248 Cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung 

tâm trọng tài, Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài, Chi nhánh 

của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt 

Nam 

05 ngày 

làm việc 

02 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố. 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công các xã, 

phường, đặc khu. 

Không quy định - Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ- CP 

ngày 11/6/2025; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024; 

- Thông tư số 222/2016/TT- BTC 

ngày 10/11/2016. 
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